DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 28/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	1242
	Trương Thị Hiền
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	1251
	Đoàn Trung Hiếu
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	1252
	Phạm Xuân Nghĩa
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	1261
	Hoàng thị Thu Hằng
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	1263
	Nguyễn Đức Thành
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	1268
	Võ Minh Đại
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	1274
	Hồ Vinh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	1275
	Nguyễn Hải Thành
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	1277
	Nguyễn Thái Sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	1285
	Trương Thị Xuân
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11
	1308
	Trần Duy Khánh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	1309
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	1313
	Hồ Tư Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	1320
	Trần Đức Phong
	Đại Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	1322
	Nguyễn Văn Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	1325
	Hà Xuân Hòa
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	1364
	Trần Quốc Việt
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	1373
	Nguyễn Ngọc Tý
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	1374
	Nguyễn Văn Thái
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	1375
	Nguyễn Bá Luân
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1377
	Nguyễn Chí Linh
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	1380
	Nguyễn Anh Tuấn
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23
	1381
	Lê Thị Hương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	1382
	Lê Thị Hiền
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1383
	Hoàng Dũng Nguyên
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26
	1385
	Nguyễn Ngọc Tý
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	1386
	Cao Thị Lê Na
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	28
	1388
	Từ Đình Hùng
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29
	1390
	Nguyễn Văn Quý
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	1391
	Nguyễn Xuân Quý
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	1392
	Trần Văn Thương
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	32
	1393
	Nguyễn Lý Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	1394
	Trần Minh Phúc
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	34
	1395
	Lê Thanh Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	1396
	Nguyễn Tiến Hưng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	36
	1397
	Nguyễn Hoàng Oanh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	1398
	Trương Công Ái
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	1399
	Võ Xuân Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39
	1400
	Hoàng Thị Dân
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	1401
	Lê Văn Bắc
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	1403
	Hoàng Phi
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42
	1405
	Nguyễn Minh Lợi
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	43
	1406
	Phạm Ngọc Tiên
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	44
	1407
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	45
	1408
	Đinh Tiến Độ
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46
	1409
	Nguyễn Công Luật
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47
	1411
	Hoàng Thiết Sơn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	48
	1415
	Trần Đình Toàn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình


